
Tổng số học sinh 422 100 305 100 342 100

I. Kết quả học tập

1. Tiếng Việt 422 305 342

Hoàn thành tốt 158 37.4 108 35.4 120 35.1

Hoàn thành 213 50.5 177 58.0 207 60.5

Chưa hoàn thành 51 12.1 20 6.6 15 4.4

2. Toán 422 305 342

Hoàn thành tốt 212 50.2 133 43.6 109 31.9

Hoàn thành 173 41.0 162 53.1 221 64.6

Chưa hoàn thành 37 8.8 10 3.3 12 3.5

3. Đạo đức 422 305 342

Hoàn thành tốt 250 59.2 175 57.4 191 55.8

Hoàn thành 172 40.8 130 42.6 151 44.2

Chưa hoàn thành 0.0 0.0 0 0.0

4. Tự nhiên và Xã hội 422 305 342

Hoàn thành tốt 233 55.2 161 52.8 177 51.8

Hoàn thành 189 44.8 144 47.2 165 48.2

Chưa hoàn thành 0.0 0.0 0 0.0

5. Âm nhạc 422 357 342

Hoàn thành tốt 229 54.3 185 51.8 180 52.6

Hoàn thành 193 45.7 172 48.2 162 47.4

Chưa hoàn thành 0.0 0.0 0 0.0

6. Mĩ thuật 422 305 342

Hoàn thành tốt 232 55.0 165 54.1 228 66.7

Hoàn thành 190 45.0 140 45.9 114 33.3

Chưa hoàn thành 0.0 0.0 0 0.0

7. Thể dục 422 305 342

Hoàn thành tốt 234 55.5 166 54.4 234 68.4

Hoàn thành 188 44.5 139 45.6 108 31.6

Chưa hoàn thành 0.0 0.0 0 0.0

8. Ngoại Nhữ 0 305 342

Hoàn thành tốt ##### 87 28.5 98 28.7

Hoàn thành ##### 209 68.5 234 68.4
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Chưa hoàn thành ##### 9 3.0 10 2.9

9. Hoạt động trải nghiệm 422 305 342

Hoàn thành tốt 240 56.9 157 51.5 160 46.8

Hoàn thành 182 43.1 148 48.5 182 53.2

Chưa hoàn thành 0.0 0.0 0 0.0

10. Công nghệ 0 0 342

Hoàn thành tốt ##### 0 ###### 168 49.1

Hoàn thành ##### 0 ###### 174 50.9

Chưa hoàn thành ##### ###### 0 0.0

11. Tin học 0 0 342

Hoàn thành tốt ##### 0 ###### 157 45.9

Hoàn thành ##### 0 ###### 183 53.5

Chưa hoàn thành ##### ###### 2 0.6

II. Năng lực

1. Tự chủ và tự học 422 305 342

Tốt 203 48.1 122 40.0 146 42.7

Đạt 200 47.4 176 57.7 196 57.3

Cần cố gắng 19 4.5 7 2.3 0 0.0

2. Giao tiếp và hợp tác 422 305 342

Tốt 214 50.7 121 39.7 146 42.7

Đạt 189 44.8 184 60.3 196 57.3

Cần cố gắng 19 4.5 0 0.0 0 0.0

3. Giải quyết vấn đề và sáng tạo 422 305 342

Tốt 152 36.0 94 30.8 70 20.5

Đạt 218 51.7 193 63.3 250 73.1

Cần cố gắng 52 12.3 18 5.9 22 6.4

4. Ngôn ngữ 422 305 342

Tốt 158 37.4 109 35.7 116 33.9

Đạt 213 50.5 176 57.7 210 61.4

Cần cố gắng 51 12.1 20 6.6 16 4.7

5. Tính toán 422 305 342

Tốt 212 50.2 122 40.0 112 32.7

Đạt 173 41.0 173 56.7 218 63.7

Cần cố gắng 37 8.8 10 3.3 12 3.5

6. Khoa học 422 305 342

Tốt 233 55.2 148 48.5 163 47.7

Đạt 189 44.8 157 51.5 179 52.3

Cần cố gắng 0.0 0.0 0 0.0

7. Thẩm mĩ 422 305 342

Tốt 195 46.2 153 50.2 174 50.9

Đạt 227 53.8 152 49.8 168 49.1

Cần cố gắng 0 0.0 0.0 0 0.0



8. Thể chất 422 305 342

Tốt 234 55.5 167 54.8 205 59.9

Đạt 188 44.5 138 45.2 137 40.1

Cần cố gắng 0.0 0.0 0 0.0

9. Tin học 0 0 342

Tốt ##### ###### 141 41.2

Đạt ##### ###### 199 58.2

Cần cố gắng ##### ###### 2 0.6

10. Công Nghệ 0 0 342

Tốt ##### ###### 170 49.7

Đạt ##### ###### 172 50.3

Cần cố gắng ##### ###### 0 0.0

III. Phẩm chất

1. Yêu nước 422 305 342

Tốt 307 72.7 197 64.6 221 64.6

Đạt 115 27.3 108 35.4 121 35.4

Cần cố gắng 0.0 0.0 0 0.0

2. Nhân ái 422 305 342

Tốt 295 69.9 196 64.3 204 59.6

Đạt 127 30.1 109 35.7 138 40.4

Cần cố gắng 0.0 0.0 0 0.0

3. Chăm chỉ 422 305 342

Tốt 203 48.1 128 42.0 141 41.2

Đạt 219 51.9 177 58.0 201 58.8

Cần cố gắng 0.0 0.0 0 0.0

4. Trung thực 422 305 342

Tốt 283 67.1 162 53.1 198 57.9

Đạt 139 32.9 143 46.9 144 42.1

Cần cố gắng 0.0 0.0 0 0.0

5. Trách nhiệm 206 305 342

Tốt 0.0 134 43.9 156 45.6

Đạt 206 100.0 171 56.1 186 54.4

Cần cố gắng 0.0 0.0 0 0.0

                                                                        An Tây ngày 23 tháng 02 năm 2022

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

An Tây, ngày 16 tháng 01 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG
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